
STT MÃ HV HỌ TÊN 

SỐ TIỀN HỌC 

BỔNG CẤP NĂM 

THỨ 1 (VNĐ)

CMND SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG - CHI NHÁNH

1 20C11004 Nguyễn Thành Chung 4,212,000 231xxx335 043xxx10799848 Maritime Bank - Tân Bình	

2 20C11007 Nguyễn Trung Hậu 4,212,000 341xxx630 650xxx0074114 Agribank - Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp

3 20C11011 Nguyễn Hồng Phát 4,212,000 363xxx077 608xxx060210804 VIB - Quận 1, Nam Kì Khởi Nghĩa

4 20C11041 Nguyễn Trần Duy Minh 4,212,000 312xxx226 037xxx44501 TPBank  - Nguyễn Thị Minh Khai

5 20C11053 Lâm Lê Thanh Thế 4,212,000 079xxx023769 700xxx531378 Shinhan - Phú Nhuận

6 20C12019 Nguyễn Hồ Toàn Thư 4,212,000 352xxx564 051xxx0478575 Vietcombank - Quận 5

7 20C21005 Trần Võ Mỹ Hạnh 4,212,000 272xxx235 101xxx6845 Vietcombank - Trảng Bom

8 20C21007 Lê Thị Lam Linh 4,212,000 352xxx916 015xxx0562352 Vietcombank - PGD Lê Hồng Phong

9 20C21010 Trần Ngọc Thành 4,212,000 087xxx012216 190xxx72589011 Techcombank - Đồng Tháp

10 20C21014 Lê Nguyễn Viết Tường 4,212,000 281xxx327 970xxx9295590363  MBBank - Điện Biên Phủ

11 20C22001 Lê Thị Tuyết Nhung 4,212,000 312xxx074 638xxx5388920 Agribank - Bình Thạnh

12 20C24004 Trần Tuấn Minh 4,212,000 231xxx441 029xxx0007777 Vietcombank - Gia Lai

13 20C24006 Trần Minh Bằng 4,212,000 281xxx821 190xxx51995012 Techcombank - Gia Định

14 20C28011 Lê Thị Xuân 4,212,000 285xxx588 107xxx158802 VietinBank - CN 10

15 20C28012 Tô Trọng Nhân 4,212,000 025xxx643 117xxx988 VPBank  - TP. Hồ Chí Minh

16 20C28014 Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh 4,212,000 025xxx575 037xxx769 201 TPbank - TP. Hồ Chí Minh

17 20C29002 Phan Thị Thùy An 4,212,000 281xxx810 033xxx0501426 Vietcombank - Sài Gòn

18 20C29007 Phan Minh Huy 4,212,000 231xxx953 620xxx00682984 BIDV - Nhà Bè

19 20C29019 Dương Quốc Đạt 4,212,000 025xxx758 195xxx038 VPBank - Lý Thường Kiệt

20 20C29020 Lê Thị Thúy Hằng 4,212,000 192xxx090 043xxx10692015 Maritime Bank - Hồ Chí Minh

21 20C29027 Nguyễn Duy Minh Khôi 4,212,000 080xxx003739 102xxx632935 VietinBank - Long An

22 20C29032 Nguyễn Mạnh Phú 4,212,000 025xxx682 044xxx13970137 Maritime Bank - Trường Sơn

23 20C29034 Huỳnh Thanh Sơn 4,212,000 352xxx672 160xxx5120151 Agribank - Quận 6 

24 20C29037 Phạm Quỳnh Thi 4,212,000 079xxx012174 060xxx289661 Sacombank - Sài Gòn

25 20C32001 Phạm Điền Khoa 4,212,000 072xxx002933 642xxx5284320 Agribank - CN 10

26 20C32002 Lương Minh Thư 4,212,000 079xxx024871 082xxx50014 SCB Tên Lửa - Chợ Lớn

27 20C33005 Huỳnh Thụy Đoan Khanh 4,212,000 025xxx861 190xxx335 577 014 Techcombank - Nam Sài Gòn

28 20C33006 Nguyễn Hoàng Long 4,212,000 083xxx004309 638xxx5457531 Agribank - Bình Thạnh

29 20C34001 Phan Ngọc Linh 4,212,000 079xxx007192 190xxx59367010 Techcombank  - TP. Hồ Chí Minh
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30 20C34002 Lý Xuân Bình 4,212,000 321xxx016 160xxx6017960 Agribank - An Phú

31 20C34003 Trần Vũ Đông 4,212,000 206xxx074 123xxx0001998 MBBank - Bắc Sài Gòn

32 20C34014 Võ Công Phát 4,212,000 212xxx292 027xxx1029031 Vietcombank - Quảng Ngãi

33 20C34017 Lê Huỳnh Sơn 4,212,000 079xxx003045 093xxx1472 MBBank - PGD Sóng Thần

34 20C34024 Trần Thị Thanh Vinh 4,212,000 261xxx366 037xxx0485935 Vietcombank -  Tân Định

35 20C34025 Nguyễn Thanh Vy 4,212,000 331xxx857 730xxx5060540 Agribank - KCN Hòa Phú, Vĩnh Long

36 20C38009 Nguyễn Thị Lê Thùy 4,212,000 079xxx001922 102xxx976042 Vietinbank - Bến Lức

37 20C39001 Nguyễn Bình An 4,212,000 272xxx089 040xxx1435083 Vietcombank - Nhơn Trạch

38 20C41001 Ngô Minh Nghĩa 4,212,000 261xxx960 638xxx5451722 Agribank - Bình Thạnh

39 20C41002 Hồ Quang Phúc 4,212,000 079xxx000078 190xxx45895018 Techcombank - Huỳnh Tấn Phát

40 20C41003 Dư Quốc Thành 4,212,000 341xxx567 658xxx99 Kienlongbank - PGD Hồng Ngự

41 20C41004 Nguyễn Thị Xuân Uyên 4,212,000 341xxx653 136xxx231 VPBank - TP. Hồ Chí Minh

42 20C51006 Lê Thị Hoa 4,212,000 212xxx607 638xxx5446281 Agribank - Bình Thạnh

43 20C52004 Phạm Quốc Yên 4,212,000 092xxx002823 680xxx00807271 BIDV - Long An

44 20C53002 Tô Thanh Tiến 4,212,000 352xxx968 063xxx0514043 Vietcombank - PGD Đức Hòa, Long An

45 20C53004 Lê Minh Kha 4,212,000 301xxx284 638xxx5446847 Agribank - Bình Thạnh

46 20C54003 Nguyễn Đoàn Thanh Thủy 4,212,000 206xxx677 638xxx5449629 Agribank - Bình Thạnh

47 20C55001 Thái Văn Lộc 4,212,000 251xxx446 105xxx168000 Vietinbank - Hội sở Bình Dương

48 20C61004 Võ Nguyễn Thanh Thảo 4,212,000 079xxx002457 010xxx065 VIB - TP. Hồ Chí Minh

49 20C61007 Nguyễn Tiến Dũng 4,212,000 051xxx000548 638xxx5014721 Agribank - Bình Thạnh

50 20C63006 Trần Thị Huyền Trang 4,212,000 301xxx705 190xxx29383012 Techcombank - Hiệp Phú

51 20C63010 Lê Thị Dung 4,212,000 215xxx688 222xxx729 ACB - Văn Lang

52 20C63016 Nguyễn Thị Trà My 4,212,000 272xxx030 187xxx951 VPBank  - Hoà Hưng

53 20C63020 Nguyễn Thị Ngọc Như 4,212,000 341xxx509 638xxx5444047 Agribank - Bình Thạnh

54 20C64001 Trần Kiên Cường 4,212,000 030xxx003047 632xxx5829980 Agribank - Tây Sài Gòn

55 20C64004 Trần Thị Nhật Nguyên 4,212,000 206xxx071 801xxx7 ACB - PGD Bình Trị Đông 

56 20C64009 Trần Quang Thảo Vy 4,212,000 312xxx252 103xxx658756 PVcomBank - Gia Định

57 20C64018 Trần Thị Minh Thư 4,212,000 285xxx537 190xxx99136011 Techcombank - Quận 5

58 20C65004 Lê Tấn Quy 4,212,000 025xxx298 060xxx878686  SACOMBANK - Phương Nam

59 20C66002 Nguyễn Hoàng Danh 4,212,000 C41xxx79 034xxx49201 TPBank - TTGD tự động Livebank HCM Quận 4

60 20C67001 Cao Lê Trâm Anh 4,212,000 025xxx906 042xxx0474619 Vietcombank - Hùng Vương

61 20C67003 Nguyễn Thanh Điềm 4,212,000 025xxx735 103xxx47 ACB - PGD Minh Châu

62 20C67010 Nguyễn Yến Nhi 4,212,000 312xxx846 106xxx67 ACB - Ngô Gia Tự

63 20C67021 Bùi Lập Duy 4,212,000 212xxx850 035xxx07401 TPBank - Thủ Đức

64 20C67030 Trần Đặng Thanh Tâm 4,212,000 272xxx044 101xxx7206 Vietcombank - Tây Sài Gòn

65 20C67032 Trần Duy Thanh 4,212,000 251xxx719 638xxx5444546 Agribank - Bình Thạnh

66 20C67034 Ngô Lương Đăng Thức 4,212,000 079xxx006070 010xxx756 VIB - Tân Thành, TP.HCM

67 20C68007 Trần Võ Tường Vy 4,212,000 321xxx186 182xxx77 ACB - TP. Hồ Chí Minh

68 20C81005 Lê Phương Thi 4,212,000 079xxx010165 638xxx5449800 Agribank - Bình Thạnh

69 20C81006 Nguyễn Lê Mỹ Thuận 4,212,000 054xxx004527 460xxx5103813 Agribank - Đông Hòa, Phú Yên

70 20C91004 Lê Thị Ngọc Hoa 4,212,000 281xxx141 638xxx5447935 Agribank  - Bình Thạnh

71 20C91006 Huỳnh Trọng Kha 4,212,000 312xxx833 710xxx01063986 BIDV - Gò Công Tây


